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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Ngọc Thái 

Các Thẩm phán: ông Phạm Văn Hợp 

ông Võ Ngọc Thông  

- Thư ký phiên tòa: bà Dương Thị Tuyết Trinh - Thẩm tra viên Tòa án  

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, tại Điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng và Điểm cầu thành phần tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 577/2023/HS-PT ngày 02 tháng 11 năm 2023 

đối với bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma tuý”  

Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 63/2023/HS-

ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Văn H; sinh ngày 13 tháng 11 năm 2002, tại Quảng Trị; nơi cư trú: 

Khu phố A, Phường C, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; giới t nh: Nam; quốc tịch: 

Vi t Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ h c vấn: 6/12; nghề nghi p: 

 ao động tự do; con ông Nguyễn D, sinh năm 1965, con bà Phạm Thị H1  đ  

chết ; v  con: Chưa có; gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con th  ba. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/5/2023 cho đến nay, hi n đang bị 

tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q; có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H:  uật sư Võ Ng c M, Văn 

phòng  1 - Đoàn  uật sư tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: số D đường B, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị; có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
              

Bản án số: 588/2023/HS-PT 

Ngày: 12/12/2023 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c tóm tắt như sau:  

Khoảng tháng 7/2022, Nguyễn Văn H nảy sinh ý định mua ma túy về bán 

kiếm lời nên liên lạc với người đàn ông tên C (không rõ lai lịch, địa chỉ) mua 

2.000 viên ma túy t ng h p với giá 21.000.000 đồng thì đư c người này h n đến 

khu vực bờ hồ thị trấn  , huy n H, tỉnh Quảng Trị để giao dịch. Sau khi mua 

đư c ma túy, H đưa về nhà cất giấu để vừa sử dụng vừa bán lại cho nhiều người 

(không  ác định đư c) với giá từ 15.000 đồng đến 22.000đồng/01 viên, số ma 

túy còn lại H gói trong 02 mảnh nilon trong suốt, cất giấu tại gốc cây cạnh tường 

nhà mình để tiếp tục bán cho người khác. Khoảng đầu tháng 4/2023, H tiếp tục 

liên h  với người đàn ông tên C mua 2.000 viên ma túy t ng h p với giá 

21.000.000 đồng rồi đến khu vực bờ hồ thị trấn   (như lần trước) để giao dịch. 

Sau khi có ma túy, H đưa về nhà chia thành nhiều gói, b  vào trong hộp nhựa 

hình chữ nhật rồi cất giấu trên giường ngủ đặt tại phòng bếp. Số ma túy này, H 

vừa sử dụng vừa bán cho nhiều người khác, trong đó xác định đư c vào ngày 

15/5/2023 H bán cho  ương Văn M1 09 viên với giá 200.000 đồng (M1 đ  sử 

dụng h t). 

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 19/5/2023, có một người đàn ông (không rõ 

lai lịch địa chỉ) sử dụng số thuê bao 0989699274 g i đến số thuê bao 

0763981161 của H h i mua 3.000.000 đồng ma túy, do không biết người này 

nên H trả lời không có. Khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, người đàn ông này 

tiếp tục g i đi n h i mua ma túy, H đồng ý bán; lúc này có  ương Văn M1 đang 

ở nhà H nên H đặt vấn đề thuê M1 đi giao ma túy và h a s  cho 300.000 đồng. 

M n đồng ý nên H gửi số đi n thoại của M1 cho người đàn ông h i mua ma túy 

để ti n liên lạc. Sau đó, H sử dụng số đi n thoại 0763981161 g i đến số đi n 

thoại 0989699274 và nói với nội dung “anh muốn lấy thì gọi vào số điện thoại 

em gửi qua” và th a thuận với người mua ma túy giá 01 gói (khoảng 200 viên) 

là 3.000.000 đồng, đồng thời gửi số đi n thoại 0393783604 của M1 cho người 

mua ma túy. Sau khi H gửi số đi n thoại, người mua ma túy liên lạc với M1 thì 

M1 yêu cầu người này đến khu vực nghĩa địa thuộc khu phố C, Phường D, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị để giao dịch. Người mua ma túy h n đầu giờ chiều cùng 

ngày s  liên lạc lại thì M1 đi về nhà. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, người 

mua ma túy liên lạc với M1 thông báo đ  đến khu vực nghĩa địa, yêu cầu M1 

đưa ma túy đến nên M1 liên lạc thông báo cho H biết thì H nói M1 đến nhà H 

lấy ma túy đi giao. Sau đó, H đi đến phòng bếp mở chiếc hộp nhựa màu vàng để 

ở đầu giường, lấy 01 túi nilon màu xanh, dạng túi nh p, bên trong có 194 viên 

ma túy t ng h p cho vào 01 v  bao thuốc lá, dùng băng keo màu vàng dán k n. 

M1 đi bộ đến nhà H, thì H đưa ma túy và chìa khóa xe mô tô BKS 74C1 - 

432.41 ( e của bà Nguyễn Thị Hoài N là m  k  của H) để M1 đưa ma túy đi 

bán. M1 lấy ma túy cất vào túi quần bên phải rồi điều khiển xe mô tô đến khu 

vực Nghĩa địa tại Khu phố C, Phường D, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị thì bị lực 

lư ng ch c năng tiến hành kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%203,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Tuấn K đến nhà H để 

chơi game. Sau khi đưa số ma túy cho M1 đi bán, H ngồi chơi cùng Nguyễn 

Tuấn K đến khoảng 13 giờ 45 phút thì nảy sinh ý định sử dụng ma túy nên nói 

với K “Có ch i không” thì K trả lời “Có, đ  tau đi làm   ng”. H đi vào phòng 

bếp lấy 01 chai nhựa cao 8cm, đường k nh mi ng chai 2,5cm rồi đục một l  cách 

đáy chai 5cm, dùng 01 tờ tiền m nh giá 2.000 đồng quấn thành ống, cắm vào l  

vừa đục trên thân chai để làm dụng cụ sử dụng ma túy đồng thời lấy 01 gói nilon 

ch a 10 viên ma túy t ng h p trong chiếc hộp màu vàng để ở giường đặt tại 

phòng bếp để sử dụng. Khi H đang làm dụng cụ sử dụng ma túy thì K cũng đi 

vào phòng bếp, lấy giấy k m trong tủ k nh, làm thành một vật hình chiếc xẻng 

để sử dụng ma túy và lấy 01 bật lửa ga từ H rồi quay trở lại phòng ngủ. Khi trở 

lại phòng ngủ, cả hai để dụng cụ sử dụng ma túy xuống sàn phòng ngủ, H mở 

gói nilon đ  ra 02 viên ma túy để sử dụng. Khi chuẩn bị sử dụng ma túy thì bị 

lực lư ng ch c năng kiểm tra hành ch nh, K lấy số ma túy và các dụng cụ vừa 

chuẩn bị để sử dụng ma túy v t qua cửa s  phòng ngủ, còn sót lại trên sàn 01 

viên ma túy thì bị lực lư ng ch c năng khống chế, bắt giữ cùng tang vật. 

Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn H tự nguy n giao nộp 02 mảnh nilon trong 

suốt, bên trong ch a các viên nén và các mảnh viên nén không rõ hình dạng, 

màu đ  cất giấu ở gốc cây cạnh tường nhà mình. Quá trình khám xét khẩn cấp 

ch  ở của H lực lư ng ch c năng thu giữ 01 hộp nhựa hình hộp chữ nhật có k ch 

thước  9x6x3 cm, bên ngoài có dán một lớp băng keo màu vàng bên trong có 91 

gói nilon trong suốt ch a nhiều viên nén màu hồng màu xanh. 

Vật chứng và tài sản bị thu giữ khi bắt quả tang  ương Văn M1 gồm:  

- 194 viên nén hình trụ tròn, màu hồng, trên bề mặt m i viên nén đều có 

chữ WY; 02 viên nén hình trụ tròn, màu xanh, trên bề mặt m i viên nén đều có 

chữ A  khi tạm giữ đư c niêm phong troing túi niêm phong m  số NS4 

2075598).  

- 01 v  hộp giấy đ  đư c bóc tách có dán băng keo màu vàng, k ch thước 

 12,5x9,6 cm; 01 túi nilon màu xanh đ  đư c bóc tách, dạng túi nh p, k ch thước 

(9x7)cm.  

- 01 đi n thoại di động hi u iPhone 12, màu trắng, gắn sim số 0393783604, 

số IMEI: 352380204217822. 

- 01 xe mô tô nh n hi u Yamaha Exciter, màu đen, BKS 74C1-432.41. 

  Bút lục số: 22-24,30,31) 

Vật chứng và tài sản bị thu giữ khi bắt quả tang Nguyễn Văn H, Nguyễn 

Tuấn K gồm:  

- 10 viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên có chữ WY, khi 

tạm giữ đư c niêm phong trong phong bì ký hi u m  số M1. 

- 01 gói nilon trong suốt k ch thước  3,5x3,5 cm. 

- 01 chai nhựa trong suốt cao 8cm, đường k nh mi ng chai 2,5cm, cách đáy 

chai 05cm, trên thân chai có đục 01 l . 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Ki%E1%BB%87t
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-  01 tờ tiền Ngân hàng N1, m nh giá 2.000 đồng.  

- 01 đi n thoại di động nh n hi u iPhone 12 màu trắng. 

- 01 mảnh giấy k m đư c làm thành hình cái “xẻng”, chiều dài 6cm chưa bị 

đốt cháy. 

- 01 cái bật lửa màu đ , k ch thước  7,8x2 cm. 

Vật chứng và tài sản bị thu giữ khi khám  ét khẩn cấp ch    Nguyễn Văn H 

gồm: 

- 01 hộp nhựa hình hộp chữ nhật có k ch thước  9x6x3 cm, bên ngoài có 

dán một lớp băng keo màu vàng. Bên trong hộp có: 

  10 gói nilon trong suốt, m i gói có k ch thước  4,2x0,7 cm, trong m i gói 

ch a 05 viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên đều có chữ WY. 

- 06 bó gồm các gói nilon trong suốt, m i bó đư c cuốn lại b ng 01 s i dây 

cao su màu vàng. Tiến hành bóc tách từng bó gồm: 

  Bó 1: có 10 gói nilon trong suốt, m i gói có k ch thước  4x1,2 cm, bên 

trong ch a nhiều viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên đều có 

chữ WY và 02 viên nén màu xanh, hình trụ tròn, trên về mặt m i viên đều có 

chữ A. 

  Bó 2: có 10 gói nilon trong suốt, m i gói có k ch thước  4x1,2 cm, bên 

trong ch a nhiều viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên đều có 

chữ WY và 01 viên nén màu xanh, hình trụ tròn, trên về mặt m i viên đều có 

chữ A. 

  Bó 3: có 10 gói nilon trong suốt, m i gói có k ch thước  4x1,2 cm, bên 

trong ch a nhiều viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên đều có 

chữ WY. 

  Bó 4: có 10 gói nilon trong suốt, m i gói có k ch thước  4x1,2 cm, bên 

trong ch a nhiều viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên đều có 

chữ WY và 01 viên nén màu xanh, hình trụ tròn, trên về mặt m i viên đều có 

chữ A. 

  Bó 5: có 21 gói nilon trong suốt, m i gói có k ch thước  4x0,7 cm, bên 

trong ch a nhiều viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên đều có 

chữ WY. 

  Bó 6: có 20 gói nilon trong suốt, m i gói có k ch thước  4x0,7 cm, bên 

trong ch a nhiều viên nén màu hồng, hình trụ tròn, trên bề mặt m i viên đều có 

chữ WY và 01 viên nén màu xanh, hình trụ tròn, trên về mặt có chữ A. 

Khi tạm giữ các viên nén hình trụ tròn màu hồng, màu xanh đư c niêm 

phong trong phong bì, ký hi u M. Các gói ni lông trong suốt không rõ hình 

dạng, 06 s i dây cao su, màu vàng, 01 hộp nhựa có k ch thước  9x6x3 cm đư c 

niêm phong trong hộp giấy, ký hi u BG.  

Vật chứng và tài sản do Nguyễn Văn H giao n p gồm:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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- 02 mảnh nilon trong suốt, bên trong ch a các viên nén và các mảnh viên 

nén không rõ hình dạng, màu đ . Khi tạm giữ toàn bộ đư c niêm phong trong 

phong bì, ký hi u M2. 

- 01 cuộn giấy k m loại giấy b c thực phẩm. 

Tại Bản k t luận giám định số 502/KL-KTHS ngày 25/5/2023 của Phòng 

K1 Công an tỉnh Quảng Trị , k t luận: 

- 194 viên nén hình trụ tròn, màu hồng, trên bề mặt m i viên nén đều có 

chữ WY đư c niêm phong trong túi niêm phong có m  số NS4 2075598 là ma 

túy loại Methamphetamine, khối lư ng m u là 17,8321g. 

- 02 viên nén hình trụ tròn, màu xanh, trên bề mặt m i viên nén đều có chữ 

A, đư c niêm phong trong túi niêm phong có m  số NS4 2075598 có khối lư ng 

0,1789g, không tìm thấy chất ma túy trong các viên nén màu xanh. 

Tại Bản k t luận giám định số 503/KL-KTHS ngày 25/5/2023 của Phòng 

K1 Công an tỉnh Quảng Trị , k t luận: 

- Các viên nén hình trụ tròn, màu hồng, trên bề mặt m i viên nén đều có 

chữ WY đư c niêm phong trong phong bì ký hi u M là ma túy loại 

Methamphetamine, khối lư ng m u là 62,2655g. 

- Các viên nén hình trụ tròn, màu xanh, trên bề mặt m i viên nén đều có 

chữ A, đư c niêm phong trong phong bì ký hi u M có khối lư ng 0,5154g, 

không tìm thấy chất ma túy trong các viên nén màu xanh. 

- 10 nén hình trụ tròn, màu hồng, trên bề mặt m i viên nén đều có chữ WY 

đư c niêm phong trong phong bì ký hi u M1 là ma túy loại Methamphetamine, 

khối lư ng m u là 0,9402g. 

- Các viên nén và các m nh viên nén không r  hình dạng, màu đ , đư c 

niêm phong trong phong bì ký hi u M2 là ma túy loại Methamphetamine, khối 

lư ng m u là 3,3181g. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247 Nghị 

định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục 

chất ma túy và tiền chất. 

Hi n số ma túy và bao gói hoàn lại sau giám định cũng như các vật ch ng 

và đồ vật liên quan đang đư c lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng 

Trị theo Biên bản giao nhận vật ch ng ngày 18/9/2023. 

Đối với người đàn ông tên C ở khu vực bờ hồ thị trấn   là người Nguyễn 

Văn H khai đ  liên lạc và mua ma túy và người đàn ông sử dụng số đi n thoại 

0989699274 đặt mua ma túy của Nguyễn Văn H ngày 19/5/2023 Cơ quan CSĐT 

đ  tiến hành xác minh nhưng chưa xác định đư c nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ 

thể. Chủ thuê bao số đi n thoại trên đư c xác định là của anh Bùi Văn B ở N, G, 

G, Quảng Trị, Cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai nhưng anh B trình bày 

không đăng ký, sử dụng số thuê bao 0989699274 vì vậy chưa có căn c  xử lý, 

khi nào làm rõ s  xử lý sau. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Lao%20B%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20B%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nam%20T%C3%A2n,%20Gio%20S%C6%A1n,%20Gio%20Linh,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nam%20T%C3%A2n,%20Gio%20S%C6%A1n,%20Gio%20Linh,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0i
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Đối với bà Nguyễn Thị Hoài N, chủ xe mô tô BKS74C1-43241 không biết 

H lấy và giao xe mô tô cho M1 sử dụng đi bán ma túy nên không xử lý. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 63/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Văn H phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma 

túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm điểm b khoản 3 Điều 251, điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52 B HS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H hình phạt 16 

(Mười sáu) năm tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 255, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B HS xử 

phạt bị Nguyễn Văn H hình phạt 03 (Ba) năm tù. 

Áp dụng Điều 55 B HS, t ng h p hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Văn H 

phải chấp hành hình phạt chung là hình phạt: 19 (Mười chín) năm tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù t nh từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 19/5/2023. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo khác, 

phần xử lý vật ch ng, án ph  và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Trong thời hạn luật định, ngày 10/11/2023 bị cáo Nguyễn Văn H có đơn 

kháng cáo với nội dung xin giảm nh  hình phạt. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn H v n giữ nguyên nội dung đơn kháng 

cáo và xuất trình thêm Giấy “Ghi nhận: Tấm lòng vàng”  ngày 01/5/2023 của 

Hội người khuyết tật - Nạn nhân DIOXIN và Bảo tr  x  hội tặng và xin giảm 

nh  hình phạt tù với lý do: bị cáo có nhiều tình tiết giảm hình phạt. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H:  uật sư Võ Ng c M, Văn 

phòng  1 - Đoàn  uật sư  tỉnh Quảng Trị  thống nhất về tội danh đối với bị cáo 

và trình bày: đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nguyên nhân và hoàn cảnh phạm 

tội của bị cáo. Bị cáo H có công ăn vi c làm  n định, t ch cực tham gia hoạt 

động từ thi n nhưng do dịch C1, bị mất vi c; hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó 

khăn, m  bị cáo mất, bố là người bị mù hai mắt hi n đang hưởng tr  cấp, bảo tr  

x  hội, trước khi phạm tội  là người có nhân thân tốt  không có tiền án, tiền sự . 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nh  trong đó có 02 tình tiết giảm nh  quy định tại 

điểm r,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự do bị cáo đ  thật thà khai báo và ăn 

năn hối cải và khi bị bắt về hành vi t  ch c sử dụng trái phép chất ma túy thì đ  

tự thú khai nhận hành vi mua bán chất ma túy trước đó, đồng thời giao nộp toàn 

bộ số ma túy cho cơ quan điều tra. Về hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị 

cáo H 16 năm tù về tội“Mua bán trái phép chất ma túy” và 03 năm tù về tội 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là nặng. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nh  thêm hình phạt cho bị cáo và áp dụng quy định tại Điều 54 

Bộ luật hình sự xử dưới khung hình phạt đối với các tội phạm của bị cáo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Ng%E1%BB%8Dc%20M%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2004%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20H%E1%BA%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20T%C3%ADn%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20T%C3%ADn%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Covid
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
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Đối với tội t  ch c sử dụng trái phép chất ma túy, người bào chữa cho bị 

cáo Nguyễn Văn H đề nghị áp dụng Điều 57 B HS về vi c quyết định hình phạt 

trong trường h p chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt. 

Sau khi nghe: bị cáo trình bày nội dung kháng cáo; quan điểm của đại di n 

Vi n kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vi c giải quyết vụ án; căn c  

bào chữa của  uật sư bào chữa cho bị cáo và tranh luận tại phiên tòa. Sau khi 

thảo luận và nghị án. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:
 
 

[1]  Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn   thừa nhận là có hành vi 

phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như án sơ thẩm buộc tội, phù h p lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, của những người liên quan, người làm 

ch ng và các tài li u, ch ng c  thu thập đư c trong quá trình điều tra, truy tố, 

xét xử sơ thẩm nên có căn c  xác định: trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 

đến ngày 19/5/2023, Nguyễn Văn H đ  có hành vi mua trái phép 83,4157g ma 

túy loại Methamphetamine để bán kiếm lời. Trong đó, cơ quan điều tra đ  xác 

định đư c ngày 15/5/2023 H đ  bán 09 viên ma túy t ng h p cho  ương Văn 

M1 với giá 200.000 đồng, ngày 19/5/2023, H cùng M1 bán 17,8321g ma túy 

loại Methamphetamine cho người khác. Khi M1 đang đi giao ma túy thì bị bắt 

quả tang. Ngoài ra, ngày 19/5/2023, H còn thực hi n hành vi cung cấp địa điểm, 

dụng cụ và 0,9402g ma túy loại Methamphetamine cho Nguyễn Tuấn K sử 

dụng. K đ  có hành vi chuẩn bị, cung cấp dụng cụ để sử dụng ma túy cùng 

Nguyễn Văn H.  

Như vậy, với những hành vi trên của bị cáo Nguyễn Văn H đ  đủ yếu tố 

cấu thành tội phạm. Bản án hình sự sơ thẩm số 63/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 

năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đ  tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn 

H phạm 02 tội: tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và  tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 3 Điều 

251 tội phạm và khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự là có căn c , đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nh  hình phạt tù của bị cáo Nguyễn Văn   thì 

thấy: khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, bản án sơ thẩm đ  đánh giá đúng 

t nh chất, m c độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đ  gây ra. 

- Về nhân thân: bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. 

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nh  trách nhi m hình sự: bị cáo Nguyễn Văn 

H phải chịu tình tiết “phạm t i 02 lần tr  lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 

52 Bộ luật Hình sự. 

- Về tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự: quá trình điều tra các bị cáo đ  

thành khẩn khai báo về hành vi của mình nên đư c hưởng tình tiết giảm nh  

theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20L%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20L%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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H đ  tự thú khai nhận ngày 15/5/2023 có hành vi bán 09 viên ma túy cho M1 và 

tự nguy n giao nộp 3,3181g ma túy loại Methamphetamine nên đư c hưởng 

thêm tình tiết giảm nh  quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn H là người có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

do m  mất sớm, có bố là ông Nguyễn D là người khuyết tật, mù hai mắt hi n 

đang hưởng tr  cấp, bảo tr  x  hội, hoàn cảnh gia đình khó khăn đư c ch nh 

quyền địa phương xác nhận nên đư c Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng thêm tình tiết 

giảm nh  quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

- Về vai trò của bị cáo, thấy: đối với tội“Mua bán trái phép chất ma túy”  

bị cáo H là người chủ mưu, khởi xướng, có vai trò chuẩn bị, cung cấp ma túy, 

trực tiếp giao dịch ma túy với người mua nên phải chịu m c án cao nhất trong 

vụ án. Đối với tội“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” bị cáo H cũng là 

người khởi xướng, rủ rê và cung cấp ma túy để H và K cùng sử dụng, K là người 

chuẩn bị công cụ như giấy k m, bật lửa để sử dụng ma túy, vai trò của H cao 

hơn vai trò của K. 

Đối với ý kiến của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H đề nghị 

HĐXX xem xét áp dụng Điều 57 B HS về vi c quyết định hình phạt trong 

trường h p chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt. Xét thấy, các bị cáo đ  chuẩn 

bị xong các điều ki n để thực hi n hành vi phạm tội; vi c chưa sử dụng đư c 

chất ma túy là do khách quan  cơ quan ch c năng phát hi n  nên không chấp 

nhận ý kiến này của người bào chữa. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, đ  xâm hại đến ch nh 

sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm trật tự an 

toàn x  hội, gây mất an ninh tại địa phương. Mặt khác, ma túy là hiểm h a của 

loài người, là nguyên nhân phát sinh các t  nạn x  hội và các tội phạm khác. 

Xét t nh chất và m c độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nh  

trách nhi m hình sự của bị cáo. Bản án sơ thẩm quyết định hình phạt của khung 

hình phạt mà bị cáo đ  phạm tội và xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 16 năm tù về 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 03 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy” là tương x ng với t nh chất m c độ và hậu quả của hành vi 

phạm tội của bị cáo. Do đó, không chấp nhận đề nghị của người bào chữa cho bị 

cáo Nguyễn Văn H áp dụng quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự xử dưới khung 

hình phạt đối với các tội phạm của bị cáo.  

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn và nhiều tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, do thành t ch và t ch cực ủng hộ nạn nhân chất độc màu 

da cam nên nhân dịp ngày vì nạn nhân DA CAM D1; ngày 01/5/2023 Hội người 

khuyết tật - Nạn nhân DIOXIN và Bảo tr  x  hội đ  tặng Giấy “Ghi nhận: Tấm 

lòng vàng”  đối với H. Đây là tình tiết giảm nh  mới quy định tại Khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo để giảm nh  một 

phần hình phạt tù đối với bị cáo về các tội bị cáo đ  phạm, thể hi n ch nh sách 

khoan hồng của pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20DIOXIN%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
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[3] Do yêu cầu kháng cáo đư c chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Văn H không 

phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

[4] Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị nên không xét. 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn c  điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H, sửa một phần quyết định 

Bản án hình sự sơ thẩm số 63/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Trị về hình phạt tù đối với bị cáo. 

- Áp dụng điểm điểm b khoản 3 Điều 251, điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52 B HS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H hình phạt 15 

(Mười lăm) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 255, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B HS xử 

phạt bị Nguyễn Văn H hình phạt 02 (Ba) năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy”. 

Áp dụng Điều 55 B HS, t ng h p hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Văn H 

phải chấp hành hình phạt chung là hình phạt: 17 (Mười bảy) năm tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù t nh từ ngày 19/5/2023. 

2. Về án ph : Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án ph  và l  ph  Tòa án.  

Bị cáo Nguyễn Văn H không phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

  
Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Quảng Trị; 

- Phòng HSNV-Công an tỉnh Quảng Trị; 

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Trị; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Trị; 

- Người tham gia tố tụng khác; 

-  ưu HSVA, PHCTP,  T. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 Đ  ký  

 

 

Phạm Ngọc Thái 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B

